
ST
T

TÊN SẢN PHẨM TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ
HUYỆN/

TP
BẢN TỰ CB SỐ

NGÀY NHẬN 
BẢN  TCB

GHI CHÚ

1
Nước uống đóng 
chai Sen Vàng

Cơ sở Sen Vàng
Tăng Long 2-Tam Quan Nam-
Hoài Nhơn-Bình Định

Hoài 
Nhơn

01/CƠ SỞ SEN 
VÀNG/2018

23/3/2018

2 Đá viên Văn Xuân Cơ sở Lê Văn Xuân
Định Bình-TT.Vĩnh Thạnh-Vĩnh 
Thạnh-Bình Định

Vĩnh 
Thạnh

01/CƠ SỞ LÊ VĂN 
XUÂN/2018

23/3/2018

3
Nước uống đóng 
chai Jony

Cơ sở Ninh Jony
172 Nguyễn Hoàng-P.Đống Đa-
Quy Nhơn-Bình Định

Quy Nhơn
01/CƠ SỞ NINH 
JONY/2018

28/3/2018

4
Bánh Tráng rế 
Phương Nguyên

Cơ sở Phương Nguyên
Trường An 1-Hoài Thanh-Hoài 
Nhơn-Bình Định

Hoài 
Nhơn

03/CƠ SỞ PHƯƠNG 
NGUYÊN/2018

28/3/2018

5 Khoai lang tím sấy
Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Lô B4.05 Khu CN Nhơn Hội-Khu 
A-Nhơn Hội-Quy Nhơn-Bình 
Định

Quy Nhơn
02/CÔNG TY TNHH 
NÔNG THỦY SẢN 
HÀ ANH/2018

30/3/2018

6 Khai lang vàng sấy
Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Lô B4.05 Khu CN Nhơn Hội-Khu 
A-Nhơn Hội-Quy Nhơn-Bình 
Định

Quy Nhơn
03/CÔNG TY TNHH 
NÔNG THỦY SẢN 
HÀ ANH/2018

30/3/2018

7 Mít sấy
Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Lô B4.05 Khu CN Nhơn Hội-Khu 
A-Nhơn Hội-Quy Nhơn-Bình 
Định

Quy Nhơn
04/CÔNG TY TNHH 
NÔNG THỦY SẢN 
HÀ ANH/2018

30/3/2018

8 Khoai môn sấy
Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Lô B4.05 Khu CN Nhơn Hội-Khu 
A-Nhơn Hội-Quy Nhơn-Bình 
Định

Quy Nhơn
01/CÔNG TY TNHH 
NÔNG THỦY SẢN 
HÀ ANH/2018

30/3/2018

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỰ CÔNG BỐ NĂM 2018



9 Chuối sấy
Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Lô B4.05 Khu CN Nhơn Hội-Khu 
A-Nhơn Hội-Quy Nhơn-Bình 
Định

Quy Nhơn
05/CÔNG TY TNHH 
NÔNG THỦY SẢN 
HÀ ANH/2018

30/3/2018

10
Lạp xưởng Gia Quý 
loại I

Cơ sở Gia Quý
842-844 Trần Hưng Đạo-Quy 
Nhơn-Bình Định

Quy Nhơn 05/CSGQ/2018 02/4/2018

11
Lạp xưởng Gia Quý 
loại đặc biệt

Cơ sở Gia Quý
842-844 Trần Hưng Đạo-Quy 
Nhơn-Bình Định

Quy Nhơn 04/CSGQ/2018 02/4/2018

12
Nước uống đóng 
chai Đại Dương

Cơ sở Đỗ Thị Minh
27 Hàm Tử-P.hải Cảng-Quy Nhơn-
Bình Định

Quy Nhơn 01/CSĐTM/2018 03/4/2018

13 Đá viên Văn Đạo Cơ sở Phan Văn Đạo Dương Liễu Tây-TT.Bình Dương Phù Mỹ 01/CSPVĐ/2018 04/4/2018

14
Rượu Bàu đá gạo 
Tâm Hường

Cơ sở rượu Bàu đá Tâm 
Hường

Cù Lâm-Nhơn Lộc-An Nhơn-
Bình Định

An Nhơn 01/CSRBĐTH/2018 04/4/2018

15
Rượu Bàu đá nếp 
Tâm Hương

Cơ sở rượu Bàu đá Tâm 
Hường

Cù Lâm-Nhơn Lộc-An Nhơn-
Bình Định

An Nhơn 02/CSRBĐTH/2018 04/4/2018

16
Rượu bàu đá đậu 
xanh Tâm Hường

Cơ sở rượu Bàu đá Tâm 
Hường

Cù Lâm-Nhơn Lộc-An Nhơn-
Bình Định

An Nhơn 03/CSRBĐTH/2018 04/4/2018

17 Cà phê Thành Tín Cơ sở Thuận Phát
Phú Xuân-Hoài Mỹ-Hoài Nhơn-
Bình Định

Hoài 
Nhơn

01/CSTP/2018 06/4/2018

18
Nước uống đóng 
chai Fresh

Cơ sở sản xuất nước tinh 
khiết Long Lan

Liễu An--Hoài Châu Bắc-Hoài 
Nhơn-Bình Định

Hoài 
Nhơn

01/CSXSLL/2018 06/4/2018



19
Nước chấm Ngư 
Lang

Hộ KD cá thể Sơn Mỹ
Cụm CN Gò Mít-TT.Ngô Mây-
Phù Cát-Bình Định

Phù Cát 03/HKDSM/2018 06/4/2018

20 Chả ram tôm đất
Công ty CPSX và TM 
Tám Đạt

Vinh Quang 2-Phước Sơn-Tuy 
Phước-Bình Định

Tuy 
Phước

02/TĐ/2018 09/4/2018

21 Tôm chua
Công ty CPSX và TM 
Tám Đạt

Vinh Quang 2-Phước Sơn-Tuy 
Phước-Bình Định

Tuy 
Phước

01/TĐ/2018 09/4/2018

22
Nước uống đóng 
chai NEW DAY

Cơ sở Hải Hà
Khối Trung Lương-TT.Bồng Sơn-
Hoài Nhơn-Bình Định

Hoài 
Nhơn

01/CƠ SỞ HẢI 
HÀ/2018

18/4/2018

23 Lạp xưởng tôm Cơ sở Bảo Châu
347-349 Hùng Vương-P.NHơn 
Phú-Quy Nhơn-Bình Định

Quy Nhơn 02/CSBC/2018 18/4/2018

24
Đá viên Bùi Minh 
Mỹ

Cơ sở Bùi Minh Mỹ
Thôn 2-TT.An Lão-An Lão-Bình 
Định

An Lão
01/CƠ SỞ BÙI MINH 
MỸ/2018

18/4/2018

25
Đá viên Đỗ Cao 
Tuân

Cơ sở Đỗ Cao Tuân
Xuân Phong Bắc-An Hòa-An Lão-
Bình Định

An Lão
01/CƠ SỞ ĐỖ CAO 
TUÂN/2018

18/4/2018

26 Tinh Bột bắp
Công ty TNHH MTV chế 
biến nông sản Lucky Star

CCN Cầu Nước xanh-Bình Nghi-
Tây Sơn-Bình Định

Tây Sơn

01/CÔNG TY TNHH 
MTV CHẾ BIẾN 
NÔNG SẢN LUCKY 
STAR/2018

18/4/2018

27
Nước uống đóng 
chai Kita

DNTN Nguyễn Đình
64 Huỳnh Thúc Kháng-P.Thị Nại-
Quy Nhơn-Bình Định

Quy Nhơn 01/DNTNNĐ/2018 19/4/2018

28 Bánh ít lá gai
Cơ sở bánh ít lá gái Bà 
Dư

Trung Tín 1-TT.Tuy Phước-
H.Tuy Phước-Bình Định

Tuy 
Phước

01/CSBILGBD/2018 20/4/2018



29 Đá viên Hoài Ninh Cơ sở Phạm Hoài Ninh
Xuân Khánh-Hoài Mỹ-Hoài Nhơn-
Bình Định

Hoài 
Nhơn

01/CSPHN/2018 20/4/2018

30
Cà phê hạt Thành 
Tín

Cơ sở Thuận Phát
Phú Xuân-Hoài Mỹ-Hoài Nhơn-
Bình Định

Hoài 
Nhơn

05/CSTP/2018 23/4/2018

31
Nước uống đóng 
chai Goodlife

DNTN SX và TM Thành 
Phát

86 Biên Cương-P.Ngô Mây-Quy 
Nhơn-Bình Định

Quy Nhơn
01/DNTNSXVTMTP/
2018

23/4/2018

32
Nước mắm Nhất 
Hảo loại đặc biệt

Cơ sở Nguyễn Văn Xin
Khối Thiết Đính Bắc-TT.Bồng 
Sơn-Hoài Nhơn-Bình Định

Hoài 
Nhơn

01/NVX/2018 23/4/2018

33
Nước mắm Nhất 
Hảo loại thượng 
hạng

Cơ sở Nguyễn Văn Xin
Khối Thiết Đính Bắc-TT.Bồng 
Sơn-Hoài Nhơn-Bình Định

Hoài 
Nhơn

02/NVX/2018 23/4/2018

34
Nước mắm Nhất 
Hảo loại 1

Cơ sở Nguyễn Văn Xin
Khối Thiết Đính Bắc-TT.Bồng 
Sơn-Hoài Nhơn-Bình Định

Hoài 
Nhơn

03//NVX/2018 23/4/2018

35 Thịt ghẹ đông lạnh
Công ty TNHH tư vấn 
TM DV Song Khang

Liên khu 5-6, KP.10, P.Bình 
Hưng Hòa B, Q.Bình Thạnh-
HCM

Hoài 
Nhơn

01/2018/CBPHQĐ-SK 23/4/2018

36 Cua lột đông lạnh
Công ty TNHH tư vấn 
TM DV Song Khang

Liên khu 5-6, KP.10, P.Bình 
Hưng Hòa B, Q.Bình Thạnh-
HCM

Hoài 
Nhơn

02/2018/CBPHQĐ-SK 23/4/2018

37 Lươn đông lạnh
Công ty TNHH tư vấn 
TM DV Song Khang

Liên khu 5-6, KP.10, P.Bình 
Hưng Hòa B, Q.Bình Thạnh-
HCM

Hoài 
Nhơn

03/2018/CBPHQĐ-SK 23/4/2018

38 Cá lóc đông lạnh
Công ty TNHH tư vấn 
TM DV Song Khang

Liên khu 5-6, KP.10, P.Bình 
Hưng Hòa B, Q.Bình Thạnh-
HCM

Hoài 
Nhơn

04/2018/CBPHQĐ-SK 23/4/2018



39 Bánh dừa nướng
Công ty TNHH TM 
Phụng Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây-Quy Nhơn-
Bình Định

Quy Nhơn
01/CTTNHHTMPN/20
18

24/4/2018

40 Bánh ít lá gai
Công ty TNHH TM 
Phụng Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây-Quy Nhơn-
Bình Định

Quy Nhơn
04/CTTNHHTMPN/20
18

24/4/2018

41 Bánh hồng
Công ty TNHH TM 
Phụng Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây-Quy Nhơn-
Bình Định

Quy Nhơn
02/CTTNHHTMPN/20
18

24/4/2018

42 Kẹo dừa sợi
Công ty TNHH TM 
Phụng Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây-Quy Nhơn-
Bình Định

Quy Nhơn
03/CTTNHHTMPN/20
18

24/4/2018

43 Nem chua
Công ty TNHH TM 
Phụng Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây-Quy Nhơn-
Bình Định

Quy Nhơn
06/CTTNHHTMPN/20
18

24/4/2018

44 Tré
Công ty TNHH TM 
Phụng Nga

61 Vũ Bảo-P.Ngô Mây-Quy Nhơn-
Bình Định

Quy Nhơn
05/CTTNHHTMPN/20
18

24/4/2018

45 Bánh tráng dừa
Công ty TNHH TH Tuyết 
Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn 09/TM/2018 27/4/2018

46 Tương ớt xào
Công ty TNHH TH Tuyết 
Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn 08/TM/2018 27/4/2018

47 Bánh rế Tuyết Minh
Công ty TNHH TH Tuyết 
Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn 07/TM/2018 27/4/2018

48 Võ bưởi Sấy
Công ty TNHH TH Tuyết 
Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn 06/TM/2018 27/4/2018



49 Bắp rang bơ
Công ty TNHH TH Tuyết 
Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn 05/TM/2018 27/4/2018

50 Gà xé lá chanh
Công ty TNHH TH Tuyết 
Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn 04/TM/2018 27/4/2018

51 Đậu nành sấy
Công ty TNHH TH Tuyết 
Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn 03/TM/2018 27/4/2018

52 Tim sen
Công ty TNHH TH Tuyết 
Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn 02/TM/2018 27/4/2018

53 Bánh dừa sữa
Công ty TNHH TH Tuyết 
Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn 01/TM/2018 27/4/2018

54
Nước uống đóng 
chai BIWACO

Công ty TNHH sản xuất 
Huy Thịnh

434 Lê Lợi-TT.Phú Phong-Tây 
Sơn-Bình Định

Tây Sơn 01/2018/BIWACO 05/04/2018

55 Đá viên Tấn Đạt
Công ty TNHH TH Tấn 
Đạt

Thửa đất số 45-Bình An 1-Phước 
Thành -Tuy Phước 

Tuy 
Phước

01/CÔNG TY TNHH 
TH TẤN ĐẠT/2018

09/5/2018

56
Tinh bột nghệ vàng 
Nhân Tâm

Công ty TNHH TM DV 
TH Nhân Tâm

Tổ 1-KV2-P.Bùi Thị Xuân-Quy 
Nhơn-Bình Định

Quy Nhơn 01/NT/2018 11/5/2018

57
Bình đựng rượu 
bằng thủy tinh hình 
con vật

Công ty TNHH BU DA 
Ánh Dương

10 Lạc Long Quân- P.Trần Quang 
Diệu-Quy Nhơn

Quy Nhơn
01/BUDAANHDUON
G7/2018

11/5/2018

Không GCN

58
Nước uống đóng 
chai H&T

Cơ sở SX nước uống 
đóng chai H & T

Cự Lễ-Hoài Phú
Hoài 
Nhơn

01/CƠ SỞ H&T 14/5/2018



59 Mứt chùm ruột Cơ sở Xuân Trang
320 Tây Sơn-P.Quang Trung-Quy 
Nhơn-Bình Định

Quy Nhơn 01/CSXT/2018 11/5/2018

60 Đá viên Phú An
Nhà máy nước đá Phú 
An

Phú An-Tây Xuân Tây Sơn
01/NHÀ MÁY NƯỚC 
ĐÁ PHÚ AN/2018

16/5/2018

61 Đá viên Gia Hưng Cơ sở Gia Hưng Khối 8-TT.Tam Quan
Hoài 
Nhơn

01/CƠ SỞ GIA 
HƯNG/2018

21/5/2018

62 Tré chua Tây Sơn
Cơ sở chế biến và kinh 
doanh TP Tây Sơn

Khối Phú Vân-TT.Phú Phong Tây Sơn
01/CƠ SỞ CB VÀ KD 
THỰC PHẨM TÂY 
SƠN/2018

21/5/2018

63 Nước uống linh chi
Công ty CP nước khoáng 
Quy Nhơn

249 Bạch Đằng Quy Nhơn 01/NKQN/2018 22/5/2018

64
Nước uống thảo 
mộc Chánh Thắng 
linh chi

Công ty CP nước khoáng 
Quy Nhơn

249 Bạch Đằng Quy Nhơn 02/NKQN/2018 22/5/2018

65
Nước tăng lực 
strong hương dâu

Công ty CP nước khoáng 
Quy Nhơn

249 Bạch Đằng Quy Nhơn 04/NKQN/2018 22/5/2018

66
Nước tăng lực Red 
lion

Công ty CP nước khoáng 
Quy Nhơn

249 Bạch Đằng Quy Nhơn 05/NKQN/2018 22/5/2018

67 Giò muối Hiếu Cơ sở nem chả Hiếu 1155/1 Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 01/CSNCH/2018 25/5/2018

68
Chả cá hấp Thanh 
Vân

Cơ sở chả cá Thanh Vân Tổ 33-Khu vực 7-P.Hải Cảng Quy Nhơn 02/CSTV/2018 25/5/2018



69
Chả cá chiên Thanh 
Vân

Cơ sở chả cá Thanh Vân Tổ 33-Khu vực 7-P.Hải Cảng Quy Nhơn 01/CSTV/2018 25/5/2018

70
Bún gạo dề Phước 
Hải Sanh

Hộ KD cá thể Phước Hải 
Sanh

An Thái-Nhơn Phúc An Nhơn 01/HKDPHS/2018 25/5/2018

71
Nước uống đóng 
chai Lavie Alpha

Cơ sở nước suối đóng 
chai Lavie α

Lô 3-Lâm Văn Tương-P.Nhơn 
Bình

Quy Nhơn 01/CSLAVIE/2018 25/5/2018

72 Tré Cơ sở Minh Nguyễn
Tổ 14-KV2-P.Nhơn Bình-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn
01/CS MIN 
NGUYỄN/2018

25/5/2018

Không đạt

73 Chả ram 
Cơ sở chả ram Hồng 
Hạnh

31 Nguyễn Lữ-P.Ngô Mây-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn
01/CƠ SỞ CHẢ RAM 
HỒNG HẠNH/2018

25/5/2018

Không đạt

74
Nước uống đóng 
chai Lavie Alpha

Cơ sở sản xuất nước tinh 
khiết đóng chai Xuân 
Vân

Tổ 13-KV2-P.Nhơn Binh- Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 01/CSXV/2018 30/5/2018

75
Chả ram tôm rong 
biển

Công ty TNHH SX-TM-
DV NN Song Thủy

Tổ 11B-KV5-P.Trần Quang Diệu-
Quy Nhơn

Quy Nhơn 03/CTTNHHST/2018 6/6/2018

76
Dừa dòn Thanh 
Bình

Cơ sở SX dừa dòn Thanh 
Bình

Giao Hội 2-Hoài Tân-Hoài Nhơn-
Bình Định

Hoài 
Nhơn

03/CSTB/2018 08/6/2018

77
Tinh bột khoai tây 
Tinh chế

Công ty TNHH MTV chế 
biến nông sản Lucky Star

CCN Cầu nước xanh-xã Bình 
Nghi-Tây Sơn

Tây Sơn

02/CÔNG TYTNHH 
MTV CHẾ BIẾN 
NÔNG SẢN LUCKY 
STAR/2018

06/08/2018

78 Nem chua Hải Liễu Cơ sở Hải Liễu Trà Quang Bắc-TT.Phù Mỹ-BĐ Phù Mỹ 02/CS Hải Liểu/2018 06/08/2018



79 Chả lụa Hải Liễu Cơ sở Hải Liễu Trà Quang Bắc-TT.Phù Mỹ-BĐ Phù Mỹ 01/CS Hải Liểu/2018 06/08/2018

80 Chả lụa Tây Sơn
Cơ sở chế biến và kinh 
doanh TP Tây Sơn

Khối Phú Vân-TT.Phú Phong Tây Sơn
02/CƠ SỞ CB VÀ KD 
THỰC PHẨM TÂY 
SƠN/2018

06/11/2018

81 Nước đá viên Cơ sở Phan Chán Tân Phụng-Mỹ Thọ-Phù Mỹ Phù Mỹ 01/CSPC/2018 06/12/2018

82
NUĐC Thịnh Phát 
Healpuwa

DNTN SX-TM Thịnh 
Phát

304-306 Hồng Lĩnh-P.Đập Đá-An 
Nhơn

An Nhơn 01/DNTNTP/2018 06/12/2018

83 Dầu dừa
HTX Nông nghiệp Ngọc 
An

Ngọc An Trung-Hoài Thanh Tây-
Hoài Nhơn

Hoài 
Nhơn

01/HTXNNNA/2018 18/6/2018

84 Bánh tráng dừa
HTX Nông nghiệp Ngọc 
An

Ngọc An Trung-Hoài Thanh Tây-
Hoài Nhơn

Hoài 
Nhơn

02/HTXNNNA/2018 18/6/2018

85
Nước uống đóng 
chai Natsu

Cơ sở Ngọc Trấn
01 Trần Phú-TT.Tăng Bạt Hổ-
H.Hoài Ân

Hoài Ân 01/NGỌC TRẤN/2018 22/6/2018

86 Đá viên Vạn Hưng Cơ sở Vạn Hưng Tùng Giản-Phước Hòa-Tuy Phước
Tuy 

Phước
01/CƠ SỞ VẠN 
HƯNG/2018

26/6/2018

87
Nước uống đóng 
chai Vạn Hưng

Cơ sở Vạn Hưng
Huỳnh Giản-Phước Hòa-Tuy 
Phước

Tuy 
Phước

02/CƠ SỞ VẠN 
HƯNG/2018

26/6/2018

88
Nước uống đóng 
chai Aqualife

Cơ sở Hứa Nguyễn An Hòa 2-Phước An-Tuy Phước
Tuy 

Phước
01/CƠ SỞ HỨA 
NGUYỄN/2018

26/6/2018



89
Bình tròn (loại 
Đông trùng hạ thảo 
500ml)

Công ty TNHH TM 
khoáng sản Tấn Phát

07 Trần Anh Tông-P.Nguyễn Văn 
Cừ-Quy Nhơn

Quy Nhơn 01/TẤN PHÁT/2018 27/6/2018

90
Bình tròn (loại 
Đông trùng hạ thảo 
250ml)

Công ty TNHH TM 
khoáng sản Tấn Phát

07 Trần Anh Tông-P.Nguyễn Văn 
Cừ-Quy Nhơn

Quy Nhơn 02/TẤN PHÁT/2018 27/6/2018

91
Bình tròn (loại rượu 
nếp 500ml) 30 
Alc/vol

Công ty TNHH TM 
khoáng sản Tấn Phát

07 Trần Anh Tông-P.Nguyễn Văn 
Cừ-Quy Nhơn

Quy Nhơn 03/TẤN PHÁT/2018 27/6/2018

92
Bình tròn (loại rượu 
nếp 250ml) 30 
Alc/vol

Công ty TNHH TM 
khoáng sản Tấn Phát

07 Trần Anh Tông-P.Nguyễn Văn 
Cừ-Quy Nhơn

Quy Nhơn 04/TẤN PHÁT/2018 27/6/2018

93
Bình tròn (loại rượu 
nếp 500ml) 40 
Alc/vol

Công ty TNHH TM 
khoáng sản Tấn Phát

07 Trần Anh Tông-P.Nguyễn Văn 
Cừ-Quy Nhơn

Quy Nhơn 05/TẤN PHÁT/2018 27/6/2018

94
Bình tròn (loại rượu 
nếp 250ml) 40 
Alc/vol

Công ty TNHH TM 
khoáng sản Tấn Phát

07 Trần Anh Tông-P.Nguyễn Văn 
Cừ-Quy Nhơn

Quy Nhơn 06/TẤN PHÁT/2018 27/6/2018

95 Chả Lụa Lệ Phúc Cơ sở Lệ Phúc
Liêm Định-Nhơn Phong-An Nhơn-
Bình Định

An Nhơn 01/CS LỆ PHÚC/2018 03/7/2018

96 Nem chua Lệ Phúc Cơ sở Lệ Phúc
Liêm Định-Nhơn Phong-An Nhơn-
Bình Định

An Nhơn 02/CS LỆ PHÚC/2018 03/7/2018

97
Nước uống đóng 
chai Water life

Cơ sở Tân Gia Phú Cự Lễ-Hoài Hảo-Hoài Nhơn
Hoài 
Nhơn

01/CSTGP/2018 05/7/2018

98
Nước uống đóng 
chai Hòn Ông

Cơ sở SX nước-đá viên 
Hòn Ông

Hiệp Giao-Vân Canh-H.Vân Canh Vân Canh 02/CSHO/2018 05/7/2018



99 Đá viên Hòn Ông
Cơ sở SX nước-đá viên 
Hòn Ông

Hiệp Giao-Vân Canh-H.Vân Canh Vân Canh 01/CSHO/2018 05/7/2018

100
Giò muối xông khói 
Năm Thu

Công ty TNHH MTV 
Năm Thu

113 Hoàng Quốc Việt-Quy Nhơn Quy Nhơn 01/CTTNHHNT/2018 06/7/2018

101 Chả lụa Năm Thu
Công ty TNHH MTV 
Năm Thu

113 Hoàng Quốc Việt-Quy Nhơn Quy Nhơn 02/CTTNHHNT/2018 06/7/2018

102 Chả quế Năm Thu
Công ty TNHH MTV 
Năm Thu

113 Hoàng Quốc Việt-Quy Nhơn Quy Nhơn 03/CTTNHHNT/2018 06/7/2018

103 Chả thủ Năm Thu
Công ty TNHH MTV 
Năm Thu

113 Hoàng Quốc Việt-Quy Nhơn Quy Nhơn 04/CTTNHHNT/2018 06/7/2018

104
Chả da bao Năm 
Thu

Công ty TNHH MTV 
Năm Thu

113 Hoàng Quốc Việt-Quy Nhơn Quy Nhơn 05/CTTNHHNT/2018 06/7/2018

105 Chả Bò Năm Thu
Công ty TNHH MTV 
Năm Thu

113 Hoàng Quốc Việt-Quy Nhơn Quy Nhơn 06/CTTNHHNT/2018 06/7/2018

106 Nem chua Năm Thu
Công ty TNHH MTV 
Năm Thu

113 Hoàng Quốc Việt-Quy Nhơn Quy Nhơn 07/CTTNHHNT/2018 06/7/2018

107
Nước uống đóng 
chai Vĩnh Lợi

Cơ sở sản xuất Quang 
Vinh

Phú Khương-Ân Tường Tây-Hoài 
Ân

Hoài Ân 68/VL/2018 09/7/2018

108
Nước yến sào 
Wonderfresh

CN Công ty TNHH SX 
TM Yến sào Quy Nhơn

Cảnh An-Phước Thành-Tuy 
Phước

Tuy 
Phước

01/CTYSQN/2018 09/7/2018



109
Nước yến sào Thiên 
Lộc Phát

CN Công ty TNHH SX 
TM Yến sào Quy Nhơn

Cảnh An-Phước Thành-Tuy 
Phước

Tuy 
Phước

02/CTYSQN/2018 09/7/2018

110
Cá ngừ đại dương 
Anh Dũng

Đại lý cá ngừ đại dương 
Anh Dũng

12C Hai Bà Trưng-Quy Nhơn Quy Nhơn 01/ĐLCNAD/2018 10/7/2018

111 Đá viên Ông Thọ DNTN Ông Thọ
Lương Quang-Phước Quang-Tuy 
Phước

Tuy 
Phước

01/DNTN ÔNG 
THỌ/2018

11/7/2018

112
Nước uống đóng 
chai Ông Thọ

DNTN Ông Thọ
Lương Quang-Phước Quang-Tuy 
Phước

Tuy 
Phước

02/DNTN ÔNG 
THỌ/2018

11/7/2018

113
Bánh phở khô Tiên 
Bình

Công ty TNHH bánh phở 
Tiến Bình

238 Hoàng Văn Thụ-Quy Nhơn Quy Nhơn 399/TIẾN BÌNH/2018 19/7/2018

114
Nước uống đóng 
chai Purity Vina

Cơ sở Lê Văn Hùng Vân Sơn-Nhơn Hậu-An Nhơn An Nhơn
01/CƠ SỞ LÊ VĂN 
HÙNG/2018

20/7/2018

115
Đá viên Lê Văn 
Hùng

Cơ sở Lê Văn Hùng Vân Sơn-Nhơn Hậu-An Nhơn An Nhơn
02/CƠ SỞ LÊ VĂN 
HÙNG/2018

20/7/2018

116
Rượu Vodka 
Rossika Men

Công ty TNHH SX TM 
Hoàng Phúc

11/19 Nguyễn Đình Chiểu-P.Bình 
Định-Tx An Nhơn

An Nhơn
01/CTTNHHSXTMHP
/2018

26/7/2018

117
Chả lụa Thành 
Hằng

Cơ sở Thành Hằng
257 Quang Trung-TT.PHú Phong-
Tây Sơn

Tây Sơn 01/CSTH/2018 27/7/2018

118
Nem chua Thành 
Hằng

Cơ sở Thành Hằng
257 Quang Trung-TT.PHú Phong-
Tây Sơn

Tây Sơn 02/CSTH/2018 27/7/2018



119
Chả ram tôm Hạnh 
Tâm

Cơ sở SX chả ram tôm-
Hạnh Tâm

49/18 Phùng Khắc Khoan-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn
01/CSSXCRT-
HT/2018

27/7/2018

120
Chai nhựa PET 
Thùy Dung

Cơ sở Lê Thị Thùy Dung
KV Tân Hòa-P.Nhơn Hòa-An 
Nhơn

An Nhơn 01/CSLTTD/2018 01/8/2018

121 Chả lụa Thăng Long Cơ sở Thăng Long Phú Mỹ 2-Phước Lộc-Tuy Phước
Tuy 

Phước
01/CSTL/2018 06/8/2018

122
Nem chua Thăng 
Long

Cơ sở Thăng Long Phú Mỹ 2-Phước Lộc-Tuy Phước
Tuy 

Phước
01/CSTL/2018 06/8/2018

123 Đá viên Ngọc Bích
Cơ sở Trần Thị Ngọc 
Bích

Trường Định 2-Bình Hòa-Tây 
Sơn

Tây Sơn 01/CSNB/2018 06/8/2018

124 Chả lụa Ba Bình Cơ sỏ nem chả Ba Bình
Tổ 42-KV6-P.Nhơn Bình-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 01/CSNCBB/2018 13/8/2018

125 Nem chua Ba Bình Cơ sỏ nem chả Ba Bình
Tổ 42-KV6-P.Nhơn Bình-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 02/CSNCBB/2018 13/8/2018

126 Rượu Whishky
Cơ sở Nguyễn Thị Kim 
Quy

19 Mai Xuân Thưởng-Quy Nhơn Quy Nhơn 01/CSKQ/2018 13/8/2018

127
Rượu Vodka Lion 
gold

Cơ sở Nguyễn Thị Kim 
Quy

19 Mai Xuân Thưởng-Quy Nhơn Quy Nhơn 02/CSKQ/2018 13/8/2018

128
Nước mắm Thái An-
Loại thượng hạng

Cơ sở nước mắm Thái 
An-Đề Gi

An Quang Đông-Cát Khánh-Phù 
Cát

Phù Cát 01/CSNMTA/2018 13/8/2018



129
Nước uống đóng 
chai Star X

Cơ sở Nước uống dóng 
chai Hưng Thịnh

Tấn Thạnh 2-Hoài Hảo-Hoài 
Nhơn

Hoài 
Nhơn

01/CSNUĐCHT/2018 16/8/2018

130 Chè Vối
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn
01/CTTNHHTHTM/2
018

20/8/2018

131 Lá chè dung
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn
02/CTTNHHTHTM/2
018

20/8/2018

132 Bánh Tráng
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn
03/CTTNHHTHTM/2
018

20/8/2018

133 Nghệ bột
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn
06/CTTNHHTHTM/2
018

20/8/2018

134 Kẹo dđậu phộng
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn
08/CTTNHHTHTM/2
018

20/8/2018

135 Quả óc chó
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn
10/CTTNHHTHTM/2
018

20/8/2018

136
Mực tẩm gia vị 
Phuong Dung

Công ty TNHH chế biến 
hải sản Tư Anh

Lô F 13-KQHDC Đông Điện Biên 
Phủ-Quy Nhơn

Quy Nhơn 034/CTCBHSTA/2018 20/8/2018

137 Tinh bột sắn
Công ty TNHH MTV chế 
biến nông sản Lucky Star

KCN cầu nước xanh-Bình Nhgi-
Tây Sơn

Tây Sơn 03/CTNSLKST/2018 31/8/2018

138
Đá viên Thành 
Hưng

Cơ sở Châu Thành Hưng
276/20 Lê Duẩn-P.Đập Đá-An 
Nhơn

An Nhơn 01/CSTH/2018 31/8/2018



139
Bánh Cookies Bơ 
hỗn hợp

Chi nhánh công ty cổ 
phần ESPACE 
BUSINESS Huế tại Bình 
Định

Khu đô thị xanh Vũng chua, P 
Ghềnh ráng, Quy Nhơn

Quy Nhơn 01/EBHBĐ/2018 11/9/2018

140 Súp Cua Nấm

Chi nhánh công ty cổ 
phần ESPACE 
BUSINESS Huế tại Bình 
Định

Khu đô thị xanh Vũng chua, P 
Ghềnh ráng, Quy Nhơn

Quy Nhơn 02/EBHBĐ/2018 11/9/2018

141 Nộm gà Hoa chuối

Chi nhánh công ty cổ 
phần ESPACE 
BUSINESS Huế tại Bình 
Định

Khu đô thị xanh Vũng chua, P 
Ghềnh ráng, Quy Nhơn

Quy Nhơn 03/EBHBĐ/2018 11/9/2018

142 NUĐC HATHAWA
Cơ sở sản xuất NUĐC 
Hà Thanh

Tổ 46, KV9, P Đống Đa Quy Nhơn
01/CSSXNUĐC HÀ 
THANH/2018

11/9/2018

143 NUĐC TAPUWA
Cơ sở sản xuất Trường 
Hồng

Tân Thành1, Tam Quan Bắc, Hoài 
Nhơn

Hoài 
Nhơn

668/CSSX TRƯỜNG 
HỒNG/2018

11/9/2018

144
NUĐC Phương 
Uyên

Cơ sở Phương Uyên
Khối 4, TT Tam Quan, Hoài 
Nhơn

Hoài 
Nhơn

01/CS PHƯƠNG 
UYÊN/2018

11/9/2018

145
Rượu Bàu đá Mai 
Lan

Cơ sở  rượu bàu đá Mai 
Lan

100 Trần Phú, TT Bình Định, An 
Nhơn

An Nhơn 01/CSRBĐML/2018 11/9/2018

146 Khoai Lang sấy lạnh
Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Khu CN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 
Quy Nhơn

Quy Nhơn 01/CTNTSHA/2018 11/9/2018

147 Khoai môn sấy lạnh
Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Khu CN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 
Quy Nhơn

Quy Nhơn 02/CTNTSHA/2018 11/9/2018

148 Mít sấy lạnh
Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Khu CN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 
Quy Nhơn

Quy Nhơn 03/CTNTSHA/2018 11/9/2018



149 Chuối sấy lạnh
Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Khu CN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 
Quy Nhơn

Quy Nhơn 04/CTNTSHA/2018 11/9/2018

150 Thập cẩm sấy lạnh
Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Khu CN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 
Quy Nhơn

Quy Nhơn 05/CTNTSHA/2018 11/9/2018

151
Gạo Rapid Special 
Rice

Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Khu CN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 
Quy Nhơn

Quy Nhơn
01/Công ty Hà 
Anh/2018

11/9/2018

152
Gạo Rapid Ruby 
Rice I

Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Khu CN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 
Quy Nhơn

Quy Nhơn
02/Công ty Hà 
Anh/2018

11/9/2018

153
Gạo Rapid Gold 
Rice II

Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Khu CN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 
Quy Nhơn

Quy Nhơn
03/Công ty Hà 
Anh/2018

11/9/2018

154
Chai nhựa PET 
Trường Hồng

Cơ sở sản xuất Trường 
Hồng

Tân Thành 1, Tam Quan Bắc, 
Hoài Nhơn

Hoài 
Nhơn

68/CSSXTH/2018 13/9/2018

155
Rượu gạo Bình 
Định

Cơ sở Rượu bàu đá Vân 
Lan

Đông Lâm, Nhơn Lộc, An Nhơn An Nhơn 01/CSRBĐVL/2018 13/9/2018

156
Rượu nếp Bình 
Định

Cơ sở Rượu bàu đá Vân 
Lan

Đông Lâm, Nhơn Lộc, An Nhơn An Nhơn 02/CSRBĐVL/2018 13/9/2018

157
Rượu Đậu xanh 
Bình Định

Cơ sở Rượu bàu đá Vân 
Lan

Đông Lâm, Nhơn Lộc, An Nhơn An Nhơn 03/CSRBĐVL/2018 13/9/2018

158 Chả cá hấp Cơ sở Chả cá Hùng Thủy Tổ 16, KV3, P Ghềnh Ráng Quy Nhơn 02/CSHT/2018 17/9/2018



159 Chả cá chiên Cơ sở Chả cá Hùng Thủy Tổ 16, KV3, P Ghềnh Ráng Quy Nhơn 021CSHT/2018 17/9/2018

160 Đá viên Ngọc Linh Cơ sở Lê Thị Ngọc Linh Nhơn Thuận, Tây Vinh, Tây Sơn Tây Sơn 01/CSLTNL/2018 18/9/2018

161 NUĐC C&C Cơ sở Nguyễn Văn Cần Túy Thạnh, Hoài Sơn, Hoài Nhơn
Hoài 
Nhơn

01/CSNVC/2018 20/9/2018

162
Rượu đậu xanh Hạ 
Thổ

Công ty cổ phần sản xuất 
rượu bầu đá

An Hòa, Nhơn Khánh, An Nhơn An Nhơn 4288/CTCPRBĐ/2018 24/9/2018

163 Rượu gạo Hạ thổ
Công ty cổ phần sản xuất 
rượu bầu đá

An Hòa, Nhơn Khánh, An Nhơn An Nhơn 4289/CTCPRBĐ/2018 24/9/2018

164 Rượu gạo chưng cất
Công ty cổ phần sản xuất 
rượu bầu đá

An Hòa, Nhơn Khánh, An Nhơn An Nhơn 4290/CTCPRBĐ/2018 24/9/2018

165 NUĐC HARAWA
Công ty TNHH SX nước 
uống đóng bình An 
Nhiên

Khối phú Văn, TT Phú Phong Tây Sơn
01/Công ty An 
Nhiên/2018

26/9/2018

166 NUĐC Tín Thác
Công ty TNHH Trinh 
Vương

132 Trần Hưng Đạo, P hải Cảng Quy Nhơn
01/Công ty Trinh 
Vương/2018

27/9/2018

167 Mè Rang
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn
05/CTTNHHTHTM/2
018

01/10/2018

168 Đậu phộng rang
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn
04/CTTNHHTHTM/2
018

01/10/2018



169 Kẹo dừa
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn
09/CTTNHHTHTM/2
018

01/10/2018

170
Cà phê hạt rang 
ESPRESSO 
PLATINUM

Công ty TNHH tổng hợp 
Bạch Kim

Phú An, Hoài Hương, Hoài Nhơn
Hoài 
Nhơn

01/CTTNHHTHBK/20
18

01/10/2018

171 NUĐC FAMILY
Cơ sở sản xuất nước 
uống đóng chai Hoàng 
Thiên

29 Ngô Gia Tự, P Bình Định An Nhơn
01/CSSXNUĐCHT/20
18

02/10/2018

172 NUĐC AQUALIKE
Công ty TNHH SX TM 
Thanh Trúc

Khối Trung Lương-TT.Bồng Sơn-
Hoài Nhơn-Bình Định

Hoài 
Nhơn

01/CTTNHHTT/2018 09/10/2018

173
Bún song thằn Lý 
Thị Hương - Vinh 
Hương

Cơ sở Lý Thị Hương - 
Vinh Hương

An Thái-Nhơn Phúc An Nhơn 215/CSLTH-VH/2018 09/10/2018

174
Mực sợi tẩm gia vị 
ăn liền Tiến Thịnh

Cơ sở Tiến Thịnh 85 Phan Chu Trinh, Quy Nhơn Quy Nhơn 01/CSTT/2018 10/10/2018

175 NUĐC ANA Công ty TNHH Núi Một
QL 19 Thôn Hòa Sơn, Bình 
Tường

Tây Sơn 01/CTTNHHNM/2018 12/10/2018

176 Đá viên Thành Đạt
Cơ sở sản xuất nước đá 
tinh khiết Thành Đạt

883 Hùng Vương, P Nhơn Phú Quy Nhơn
01/CSSXNĐTKTĐ/20
18

12/10/2018

177 NUĐC Doctor Cơ sở NUĐC Doctor Tổ 10, KV2, P Ghềnh ráng Quy Nhơn
01/CSSXNUDCDT/20
18

12/10/2018

178 Ghẹ sữa ram
Cơ sở hải sản khô Mận 
Khoa

58 Vũ Bảo, P Ngô Mây Quy Nhơn 01/CSMK/2018 15/10/2018



179 Gà xé lá chanh
Cơ sở hải sản khô Mận 
Khoa

58 Vũ Bảo, P Ngô Mây Quy Nhơn 02/CSMK/2018 15/10/2018

180 Tép sấy ăn liền
Cơ sở hải sản khô Mận 
Khoa

58 Vũ Bảo, P Ngô Mây Quy Nhơn 03/CSMK/2018 15/10/2018

181 Tương ớt xào
Cơ sở hải sản khô Mận 
Khoa

58 Vũ Bảo, P Ngô Mây Quy Nhơn 04/CSMK/2018 15/10/2018

182
Cá bò tẩm gia vị ăn 
liền

Cơ sở hải sản khô Mận 
Khoa

58 Vũ Bảo, P Ngô Mây Quy Nhơn 05/CSMK/2018 15/10/2018

183
Cá mai tẩm gia vị ăn 
liền

Cơ sở hải sản khô Mận 
Khoa

58 Vũ Bảo, P Ngô Mây Quy Nhơn 06/CSMK/2018 15/10/2018

184
Cá cơm tẩm gia vị 
ăn liền

Cơ sở hải sản khô Mận 
Khoa

58 Vũ Bảo, P Ngô Mây Quy Nhơn 07/CSMK/2018 15/10/2018

185 Cá cơm mầm khô
Cơ sở hải sản khô Mận 
Khoa

58 Vũ Bảo, P Ngô Mây Quy Nhơn 08/CSMK/2018 15/10/2018

186
Cá lao tẩm gia vị ăn 
liền

Cơ sở hải sản khô Mận 
Khoa

58 Vũ Bảo, P Ngô Mây Quy Nhơn 09/CSMK/2018 15/10/2018

187 Rượu MaiPo
Công ty CP SX Rượu 
Bàu Đá

An Hòa, Nhơn Khánh, An Nhơn An Nhơn 4291/CTCPRBĐ/2018 23/10/2018

188 Rượu MaiPo 38
Công ty CP SX Rượu 
Bàu Đá

An Hòa, Nhơn Khánh, An Nhơn An Nhơn 4292/CTCPRBĐ/2018 23/10/2018



189
Men Rượu Bông 
Lúa Thơm

Cơ sở Hồ Thanh Sinh
Ngọc An Trung-Hoài Thanh Tây-
Hoài Nhơn

Hoài 
Nhơn

01/CSHTS/2018 25/10/2018

190
Men Rượu Lúa 
Thơm

Cơ sở Hồ Thanh Sinh
Ngọc An Trung-Hoài Thanh Tây-
Hoài Nhơn

Hoài 
Nhơn

02/CSHTS/2018 25/10/2018

191 Ruốc Thịt Lươn
Công ty cổ phần Đông 
lạnh Quy Nhơn

04 Phan Chu Trinh Quy Nhơn 01/F16/2018 26/10/2018

192 Chả Lụa Tám Khả Cơ sở Nem chả Tám Khả Dương Liễu Tây-TT.Bình Dương Phù Mỹ 01/CSTK/2018 29/10/2018

193 Nem chua Tám Khả Cơ sở Nem chả Tám Khả Dương Liễu Tây-TT.Bình Dương Phù Mỹ 02/CSTK/2018 29/10/2018

194
Nước mắm nguyên 
chất Bà Duyên

Cơ sở Bà Duyên Ca Công, Hoài Hương
Hoài 
Nhơn

01/CSBD/2018 30/10/2018

195 Đá viên Bông Sen
Cơ sở sản xuất đá viên 
Bông Sen

Tân Thuận, Phước Thuận
Tuy 

Phước
01/CSSXĐVBS/2018 30/10/2018

196
Nước chấm Thủy 
Tài

Cơ sở Thủy Tài
Cụm CN Gò Mít-TT.Ngô Mây-
Phù Cát-Bình Định

Phù Cát 475/CSTT/2018 05/11/2018

197 Bánh Muffin Vani
CN Công ty cổ phần 
ESPACE BUSINESS 
Huế tại BĐ

Khu đô thị xanh Vũng chua, P 
Ghềnh ráng, Quy Nhơn

Quy Nhơn 04/EBHBD/2018 07/11/2018

198 Bánh Muffin Socola
CN Công ty cổ phần 
ESPACE BUSINESS 
Huế tại BĐ

Khu đô thị xanh Vũng chua, P 
Ghềnh ráng, Quy Nhơn

Quy Nhơn 05/EBHBD/2018 07/11/2018



199 Bánh Muffin Café
CN Công ty cổ phần 
ESPACE BUSINESS 
Huế tại BĐ

Khu đô thị xanh Vũng chua, P 
Ghềnh ráng, Quy Nhơn

Quy Nhơn 06/EBHBD/2018 07/11/2018

200 Chả lụa Cô Thắm Cơ sở Nem chả Cô Thắm 391 Lê Duẩn, P Đập Đá An Nhơn 01/CSNCCT/2018 07/11/2018

201 Nem chua Cô Thắm Cơ sở Nem chả Cô Thắm 391 Lê Duẩn, P Đập Đá An Nhơn 02/CSNCCT/2018 07/11/2018

202 Chả Lụa Tập Luyên
Cơ sở Nguyễn Thành 
Tiên

Trà Quang Nam, TT Phù Mỹ Phù Mỹ 01/CSNTT/2018 07/11/2018

203
Nem chua Tập 
Luyên

Cơ sở Nguyễn Thành 
Tiên

Trà Quang Nam, TT Phù Mỹ Phù Mỹ 02/CSNTT/2018 07/11/2018

204
Mực sợi tẩm gia vị 
ăn liền Bảo ngọc 1

Cơ sở Trần Thị Phương
16 Trần Quang Diệu, TT Tuy 
Phước

Tuy 
Phước

330/CSTTP/2018 09/11/2018

205
Mực Rim Bảo Ngọc 
2

Cơ sở Bảo Ngọc 2
Trung Tín -TT.Tuy Phước-H.Tuy 
Phước-Bình Định

Tuy 
Phước

117/CSBN/2018 09/11/2018

206 Cá Rim Bảo Ngọc Cơ sở Bảo Ngọc 2
Trung Tín -TT.Tuy Phước-H.Tuy 
Phước-Bình Định

Tuy 
Phước

118/CSBN/2018 09/11/2018

207
Mắm cá cơm Hưng 
Bình

Cơ sở Hưng Bình 79-81 Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn 01/CSHB/2018 12/11/2018

208
Trà vằng Tuyết 
Minh

Công ty TNHH Tuyết 
Minh

213/67/34/10 Tây Sơn Quy Nhơn
11/CTTNHHTHTM/2
018

13/11/2018



209
Mắm kiệu Tuyết 
Minh

Công ty TNHH Tuyết 
Minh

213/67/34/10 Tây Sơn Quy Nhơn
12/CTTNHHTHTM/2
018

13/11/2018

210
Chanh muối Tuyết 
Minh

Công ty TNHH Tuyết 
Minh

213/67/34/10 Tây Sơn Quy Nhơn
13/CTTNHHTHTM/2
018

13/11/2018

211 Bánh mì sandwich
Cơ sở SX bánh Hoàng 
Đạt

22 Huỳnh Đăng Thơ-P.Đập Đá-
An Nhơn

An Nhơn 890/CSSXBHĐ/2018 14/14/2018

212
Bánh bông lan 
Hoàng Đạt

Cơ sở SX bánh Hoàng 
Đạt

22 Huỳnh Đăng Thơ-P.Đập Đá-
An Nhơn

An Nhơn 891/CSSXBHĐ/2018 14/14/2018

213
Chả cá bao trứng 
cút

Cơ sở chả cá Thanh Vân
Tổ 33-KV7-P.Hải Cảng-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 03/CSTV/2018 14/11/2018

214
Chả cá bao trứng 
cút cốm

Cơ sở chả cá Thanh Vân
Tổ 33-KV7-P.Hải Cảng-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 04/CSTV/2018 14/11/2018

215
Lạp xưởng Bà chị- 
loại đặc biệt

Cơ sở SX lạp xưởng Bà 
Chị

240 Hùng Vương-P.Nhơn Bình- 
Quy Nhơn

Quy Nhơn 01/CSSXLXBC/2018 15/11/2018

216
Lạp xưởng Bà chị- 
loại I

Cơ sở SX lạp xưởng Bà 
Chị

240 Hùng Vương-P.Nhơn Bình- 
Quy Nhơn

Quy Nhơn 01/CSSXLXBC/2018 15/11/2018

217
Lạp xưởng cá Bà 
chị

Cơ sở SX lạp xưởng Bà 
Chị

240 Hùng Vương-P.Nhơn Bình- 
Quy Nhơn

Quy Nhơn 01/CSSXLXBC/2018 15/11/2018

218
Bún khô Hưng 
Thịnh

Cơ sở SX bún Hưng 
Thịnh

An Thái-Nhơn Phúc-An Nhơn An Nhơn 323/CSSXBHT/2018 21/11/2018



219
Trà xanh nguyên 
chất Rapid túi lọc 

Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Khu CN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 
Quy Nhơn

Quy Nhơn 09/CTNTSHA/2018 21/11/2018

220
Cà phê nguyên chất 
Rapid 

Công ty TNHH nông 
thủy sản Hà Anh

Khu CN Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, 
Quy Nhơn

Quy Nhơn 07/CTNTSHA/2018 21/11/2018

221 Chả lụa Chín Hoàng Cơ sở Chín Hoàng
Tân Thuận-Phước Thuận-Tuy 
Phước

Tuy 
Phước

01/CSCH/2018 22/11/2018

222
Nem chua Chín 
Hoàng

Cơ sở Chín Hoàng
Tân Thuận-Phước Thuận-Tuy 
Phước

Tuy 
Phước

02/CSCH/2018 22/11/2018

223
Cà phê Maques da 
costa (rang xay 
nghiền)

Công ty TNHH TM 
XNK Lộc Phước

01 Thành Thái-P.Quang Trung Quy Nhơn 01/CTTNHHLP/2018 28/11/2018

224
Cà phê Maques da 
costa (hạt rang )

Công ty TNHH TM 
XNK Lộc Phước

01 Thành Thái-P.Quang Trung Quy Nhơn 02/CTTNHHLP/2018 28/11/2018

225
Nước tương Magic 
ngon

Công ty TNHH Phước 
An

Ngọc Thạnh-Phước Asn-Tuy 
Phước

Tuy 
Phước

01/CTTNHHPA/2018 28/11/2018

226
Tương ớt magic 
ngon

Công ty TNHH Phước 
An

Ngọc Thạnh-Phước Asn-Tuy 
Phước

Tuy 
Phước

01/CTTNHHPA/2018 28/11/2018

227 Chả lụa Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Đức Phổ 1-Cát Minh-Phù Cát Phù Cát 01/CSNN/2018 28/11/2018

228
Nem chua Ngọc 
Nga

Cơ sở Ngọc Nga Đức Phổ 1-Cát Minh-Phù Cát Phù Cát 01/CSNN/2018 28/11/2018



229
Rượu bàu đá Như 
Trầm

Cơ sở rượu bàu đá Như 
Trầm

126 Trần Phú-P.Bình Định-An 
Nhơn

An Nhơn 01/Như Trầm/2018 28/11/2018

230
Cá thiều tẩm gia vị 
ăn liền

Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 13/CSHSKT/2018 28/11/2018

231
Cá mú tẩm gia vị ăn 
liền

Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 14/CSHSKT/2018 28/11/2018

232
Mực tẩm gia vị ăn 
liền

Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 15/CSHSKT/2018 28/11/2018

233 Ghẹ sửa ram ăn liền Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 16/CSHSKT/2018 28/11/2018

234 Mực khô Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 17/CSHSKT/2018 28/11/2018

235 Khô cá Đù Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 18/CSHSKT/2018 28/11/2018

236 Mực Rim Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 19/CSHSKT/2018 28/11/2018

237 Mực một nắng Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 20/CSHSKT/2018 28/11/2018

238 Cá thu một nắng Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 21/CSHSKT/2018 28/11/2018



239 Cá lao rim Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 22/CSHSKT/2018 28/11/2018

240 Cá chỉ vàng rim Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 23/CSHSKT/2018 28/11/2018

241 cá cơm rim Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 24/CSHSKT/2018 28/11/2018

242 Cá ngừ đại dương Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 25/CSHSKT/2018 28/11/2018

243 Bong bóng cá Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn
07/HẢI SẢN KHÔ 
TIÊN/2018

28/11/2018

244 Chả ram tôm Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn
08/HẢI SẢN KHÔ 
TIÊN/2018

28/11/2018

245 Da cá nhám Cơ sở hải sản khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn
09/HẢI SẢN KHÔ 
TIÊN/2018

28/11/2018

246 Ớt bột
Công ty TNHH tổng hợp 
Tuyết Minh

231/67/34/10 Tây Sơn-P.Quang 
Trung-Quy Nhơn

Quy Nhơn
14/CTTNHHTHTM/2
018

28/11/2018

247
Bánh Bông Lan 
cuộn

Chi nhánh công ty cổ 
phần ESPACE 
BUSINESS Huế tại Bình 
Định

Khu đô thị xanh Vũng chua, P 
Ghềnh ráng, Quy Nhơn

Quy Nhơn 09/EBHBD/2018 11/07/2018

248
Bánh Muffin Trà 
Xanh

Chi nhánh công ty cổ 
phần ESPACE 
BUSINESS Huế tại Bình 
Định

Khu đô thị xanh Vũng chua, P 
Ghềnh ráng, Quy Nhơn

Quy Nhơn 07/EBHBD/2018 11/07/2018



249
Bánh Bông lan Ca 
cao

Chi nhánh công ty cổ 
phần ESPACE 
BUSINESS Huế tại Bình 
Định

Khu đô thị xanh Vũng chua, P 
Ghềnh ráng, Quy Nhơn

Quy Nhơn 11/EBHBD/2018 11/07/2018

250 Bánh ngọt nhân sữa

Chi nhánh công ty cổ 
phần ESPACE 
BUSINESS Huế tại Bình 
Định

Khu đô thị xanh Vũng chua, P 
Ghềnh ráng, Quy Nhơn

Quy Nhơn 12/EBHBD/2018 11/07/2018

251 Bánh cake nho khô

Chi nhánh công ty cổ 
phần ESPACE 
BUSINESS Huế tại Bình 
Định

Khu đô thị xanh Vũng chua, P 
Ghềnh ráng, Quy Nhơn

Quy Nhơn 10/EBHDB/2018 11/07/2018

252 Dầu phộng xứ nẫu Cơ sở Huỳnh Thế Nghiệp
26 Võ Trọng Lo, P Nhơn Bình, 
Tp Quy Nhơn

Quy Nhơn 01/CSHTN/2018 12/10/2018

253
Trứng gà ta Minh 
Hiếu

Cơ sở Minh Hiếu
Trổ 21, KV4, P Đống Đa, Tp Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 01/CSMH/2018 12/10/2018

254
Trứng vịt muối 
Minh Hiếu

Cơ sở Minh Hiếu
Trổ 21, KV4, P Đống Đa, Tp Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 02/CSMH/2018 12/10/2018

255 Thịt bò khô Cơ sở Hải sản Khô Tiên
3B Tăng Bạt Hổ-P.Lê Lợi-Quy 
Nhơn

Quy Nhơn
06/Hải sản Khô 
Tiên/2018

28/11/2018

256 NUĐC Life'S Gold
Cơ sở sản xuất nước tinh 
khiết Minh Đạt

355 Tây sơn, TP Quy Nhơn Quy Nhơn 01/Minh Đạt/2018 14/12/2018

257 Đá Viên Văn Phúc Cơ sở Hồ Văn Phúc 40/9 Tháp Đôi, TP Quy Nhơn Quy Nhơn 01/Hồ Văn Phúc/2018 14/12/2018

258 Tré Năm Thịnh Cơ sở Năm Thịnh
80 Mai Xuân thưởng, P Bình 
Định

An Nhơn 01/CSNT/2018 14/12/2018



259 Kem chuối 363 Cơ sở Thương Hiệu 363 Tân Lập, Nhơn lộc, An Nhơn An Nhơn 557/TH363/2018 14/12/2018

260 Kem Đậu Đen Cơ sở Thương Hiệu 363 Tân Lập, Nhơn lộc, An Nhơn An Nhơn 558/TH363/2018 14/12/2018

261
Cao Hồng Sâm Hàn 
Quốc ILHWA

Công ty cổ phần Dược - 
Trang thiết bị Y tế Bình 
Định (BIDIPHAR)

498 Nguyễn Thái Học, TP Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 01/BIDIPHAR/2018 17/12/2018

262
Rượu gạo Bàu đá 
Tân Long-Nhơn lộc

Làng nghề truyền thống 
Rượu bàu đá Bình Định

Tân Long, cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 344/LNRBĐ/2018 17/12/2018

263
Rượu nếp Bàu đá 
Tân Long-Nhơn lộc

Làng nghề truyền thống 
Rượu bàu đá Bình Định

Tân Long, cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 343/LNRBĐ/2018 17/12/2018

264
Rượu đậu xanh Bàu 
đá Tân Long-Nhơn 
lộc

Làng nghề truyền thống 
Rượu bàu đá Bình Định

Tân Long, cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 345/LNRBĐ/2018 17/12/2018

265 Tôm Khô Cơ sở hải sản Khô Tiên 03B Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn Quy Nhơn
02/Hải sản Khô 
Tiên/2018

18/12/2018

266 Cá cơm mồm sữa Cơ sở hải sản Khô Tiên 03B Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn Quy Nhơn
02/Hải sản Khô 
Tiên/2018

18/12/2018

267
Cá chỉ vàng tẩm gia 
vị

Cơ sở hải sản Khô Tiên 03B Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn Quy Nhơn
02/Hải sản Khô 
Tiên/2018

18/12/2018

268 Cá bò gia tẩm gia vị Cơ sở hải sản Khô Tiên 03B Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn Quy Nhơn
02/Hải sản Khô 
Tiên/2018

18/12/2018



269 Cá lao tẩm gia vị Cơ sở hải sản Khô Tiên 03B Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn Quy Nhơn
02/Hải sản Khô 
Tiên/2018

18/12/2018

270 Rong biển khô Cơ sở hải sản Khô Tiên 03B Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn Quy Nhơn
02/Hải sản Khô 
Tiên/2018

18/12/2018

271 Mắm cá cơm Cơ sở hải sản Khô Tiên 03B Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn Quy Nhơn
02/Hải sản Khô 
Tiên/2018

18/12/2018

272 Mắm cá thu Cơ sở hải sản Khô Tiên 03B Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn Quy Nhơn
02/Hải sản Khô 
Tiên/2018

18/12/2018

273 Mắm ruốc Cơ sở hải sản Khô Tiên 03B Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn Quy Nhơn
02/Hải sản Khô 
Tiên/2018

18/12/2018

274 Rượu bầu đá Vip
Công ty CP sản xuất 
Rượu bầu đá Bình Định

An Hòa, Nhơn Khánh, An Nhơn An Nhơn 3755/CTCPRBĐ/2018 18/12/2018

275 Rượu bầu đá Vip 43
Công ty CP sản xuất 
Rượu bầu đá Bình Định

An Hòa, Nhơn Khánh, An Nhơn An Nhơn 3756/CTCPRBĐ/2018 18/12/2018

276
Nước mắm Việt 
Thảo

Cơ sở Việt Thảo
Tăng Long 1, Tam Quan Nam, 
Hoài Nhơn

Hoài 
Nhơn

01/CSVT/2018 24/12/2018

277 Chả lụa Bốn Siềng Cơ sở Bốn Siềng
73 Mai Xuân Thưởng, TT Diêu 
Trì

Tuy 
Phước

796/CSBS/2018 24/12/2018

278
Nem chua Bốn 
Siềng

Cơ sở Bốn Siềng
73 Mai Xuân Thưởng, TT Diêu 
Trì

Tuy 
Phước

795/CSBS/2018 24/12/2018



279 NUĐC Villy
Cơ sở sản xuất nước 
uống đóng chai Thịnh 
Phát

Tổ 3, KV11, P Ngô Mây, TP Quy 
Nhơn

Quy Nhơn 01/Thịnh Phát/2018 28/12/2018

280 Gus cooffe Cơ sở An Phú
Khối Liêm Bình-TT.Bồng Sơn-
Hoài Nhơn

Hoài 
Nhơn

01/cơ sở An Phú/2018 28/12/2018


